, NGHI PINH
SO 105/2003/NP-CP NGAY 17 THANG 9 NAM 2003
CUA CHINH PHU
QUY PINH CHI TIET VA HUONG DAN THI HANH MOQT SO
PIEU CUA BQ LUAT LAO PONG VE TUYEN DUNG VAQUAN
LY LAO PONG NUGC NGOAI LAM VIEC TAI VIET NAM

CHINH PHU
Can cir Ludt Té chirc Chinh phii ngay 25 thang 12 nam 2001;
Can cir B6 ludt Lao déng ngay 23 thang 6 nam 1994; Ludt sita doi, b6 sung
mét s6 diéu ciia BS ludt Lao déng ngay 02 thang 4 nam 2002;
Theo dé nghi cua Bo truong Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi,
NGHI DINH:

CHUONG I
QUY DINH CHUNG

Piéu 1. Doanh nghiép, co quan, t6 chirc tai Viét Nam theo quy dinh tai Diéu
132 cua B luat Lao dong duoc thanh 1ap va hoat dong theo quy dinh cua phap luat
Viét Nam sau day duogc tuyén lao dong nude ngoai:

1. Doanh nghiép thudc cac thanh phan kinh té; bao gém cac loai hinh doanh
nghiép hoat dong theo Luat Doanh nghiép Nha nudc, Luat Doanh nghiép, Luat Dau
tu nudc ngoai tai Viét Nam.

2. Céc nha thau (thau chinh, thau phuy) 1a t6 chuc kinh té c6 tu cach phap nhan
cua Viét Nam hodc nude ngoai nhan thau.

3. Céc t6 chuc kinh doanh, dich vu thudc co quan hanh chinh nha nudc, luc
lwong vii trang, doan thé nhan dan, t6 chtc chinh tri, t6 chic chinh tri - x hoi, to
chirc xa hoi.

4. Van phong dai dién, chi nhanh cta cong ty nudc ngoai; Van phong dai dién
cta cac td chirc: kinh té, thuong mai, tai chinh, ngan hang, bao hiém, khoa hoc k¥
thuét, van hoa, thé thao, gido duc, y té.

5. Cac don vi su nghiép cua Nha nudc.

6. Caccosoy té, van hoa, gido duc, dao tao, thé thao.

7. Van phong du an nude ngoai hodc quéc té tai Viét Nam.

8. Chi nhanh td churc luét su nudce ngoai dugc phép hoat dong tai Viét Nam.

9. Hop tac xa.

Céac doanh nghiép, co quan, t6 chirc néi trén sau day goi chung 1a ngudi sir
dung lao dong.

Pidu 2. Nguoi lao dong nude ngoai lam viée cho ngudi sir dung lao dong quy
dinh tai Diéu 1 Nghi dinh nay 13 ngudi khong c6 qudc tich Viét Nam theo Luét
Quéc tich Viét Nam.
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” CHUONG 11
TUYEN DUNG VA QUAN LY LAO PONG NUOC NGOAI
LAM VIEC TAI VIET NAM
Piéu 3.

1. Nguoi sir dung lao dong quy dinh tai khoan 1 Diéu 1 Nghi dinh nay dugc
tuyén lao dong nudc ngoai voi ty 1¢ khong qua 3% so voi sd lao dong hién co cua
doanh nghiép, nhung nhiéu nhat khong qua 50 nguoi, it nhat cling duoc tuyén 01
nguoi.

2. Bdi v6i nhitng ngudi st dung lao dong quy dinh tai cac khoan 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 va 9 Piéu 1 Nghi dinh nay khong quy dinh ty 1€ lao dong nudc ngoai duoc tuyén
dung, nhung mudn tuyén lao dong nude ngoai phai duoc su chap thuan cua Chu tich
Uiy ban nhan dén tinh, thanh phd tryc thuéc Trung wong.

Piéu 4. Ngudi st dung lao dong duogc tuyén lao dong nude ngoai khi nguoi
lao d6ng nudc ngoai co du cac diéu kién sau:

1. Dt 18 tudi trd 1én.

2. C6 stc khoé phu hop véi yéu cau cong viée.

3. C6 chuyén mén k¥ thuat cao (bao gdm: k¥ su hodc ngudi ¢o trinh do twong
duong k¥ su tro 1én; nghé nhan nhitng nganh nghé truyén thdng), c6 nhiéu kinh
nghiém trong nghé nghiép, trong diéu hanh san xuat, quan 1y hodc nhing cong viéc
quan ly ma lao dong Viét Nam chua dap img dugc.

4. Khong co tién an, tién su vé 01 xdm pham an ninh qudc gia theo quy dinh
ctia phap luat Viét Nam; khong c6 tién 4n, tién su vé toi hinh sy khac; khong thudc
dién dang bi truy ctru trach nhi¢ém hinh su, dang chap hanh hinh phat, chua dugc xoa
an theo quy dinh cta phap luat Viét Nam va phép luat nudc ngoai.

5. C6 gidy phép lao dong ddi véi ngudi lao dong nudc ngoai 1am viée tai Viét
Nam tir da 03 (ba) thang tré 1én, do co quan nha nudc c6 thim quyén ctia Viét Nam
clp, trir cac truong hop khong phai cap gidy phép lao dong quy dinh tai khoan 1
Piéu 6 Nghi dinh nay.

Piéu 5. Ho so, trinh ty tuyén lao dong nude ngoai.

1. HO so xin 1am viéc: nguoi lao dong nudce ngoai ndp 02 (hai) bo hd so cho
ngudi st dung lao dong, mot bo hd so do ngudi st dung lao dong quan 1y va mot bd
hd so dé ngudi st dung lao dong 1am thu tuc xin cip gidy phép lao dong. Mdi bo hd
so bao gom:

a) Pon xin lam viéc;

b) Phléu 1y lich tu phap do co quan c6 thim quyén ciia nude ma ngudi lao dong
cu tri cap. Trudng hop, nguoi nude ngoai da cu tra tai Viét Nam tir 06 (sau) thang
tr6 1én thi ngoai phiéu 1y lich tu phap do co quan c6 thim quyén ciia nudc ngoai cap
con phai c6 phiéu 1y lich tu phap do S& Tu phap ctia Viét Nam noi ngudi nudc ngoai
dang cu tra cip;

c¢) Ban 1y lich tu thuat cua ngudi nudc ngoai theo mau do By Lao dong -

Thuong binh va Xa hoi quy dinh va ¢6 dan anh;
WWW.Viipip.com



d) Gidy ching nhan stc khoé duoc cp & nudc ngoai. Trudng hop, nguoi nude
ngoai dang cu tra ¢ Viét Nam thi gidy chirmg nhan strc khoé cip theo quy dinh cua
BoY té Viét Nam;

d) Ban sao chimg chi vé trinh d6 chuyén mén, tay nghé cta ngudi nudc ngoai,
bao gom: bang t6t nghiép dai hoc hodc trinh do twong duong trd 18n, hoic giay
chirng nhéan ve trinh do tay nghé cua ngudi lao dong nude ngoai do co quan c6 thim
quyén cap theo quy dinh cua nude do.

Pbi v6i nguodi lao dong nude ngoai 1a nghé nhan nhirmg nganh nghe truyén
thong hodc ngudi c¢6 kinh nghiém trong nghé nghiép, trong diéu hanh san xuét, quan
1y ma khong c6 ching chi thi phai c6 ban nhan xét vé trinh d6 chuyén mon, tay nghe
va trinh d6 quan 1y dugc co quan c6 thim quyén cia nude ma ngudi d6 mang qudc
tich xac nhan;

e) Ba anh mau (kich thudc 3cm x 4cm, dau dé tran, chup chinh di¢n, rd mat, rd
hai tai, khong deo kinh), anh chup khong qua 01 (mét) nam.

Céc gidy to quy dinh trong hd so néu trén do co quan, t6 chirc nudc ngoai cap
hodc cong ching, chirng thuc phai duoc hop phap hoéa lanh su theo quy dinh cua
phap luat Viét Nam va dich ra tiéng Viét; ban dich, ban sao phai dugc cong ching
theo quy dinh cua phép luat Viét Nam.

2. Thi tyc, trinh tu tuyén lao dong nudc ngoai:

a) Pdi v6i nguoi sir dung lao dong:

- Nguoi sur dung lao dong phai dang trén bao trung wong hodc dia phuong 03
(ba) s6 hen vé nhu cau tuyén lao dong va thong bao day du cac yéu cau cong viée va
cac quyeén loi ciia ngudi lao dong va ngudi sir dung lao dong trong qua trinh tuyén,
khi lam viéc va khi thoi viéc.

- Nguoi st dung lao dong phai lam thu tuc xin cip gidy phép lao dong cho
nguoi lao dong nudc ngoai vao lam viéc tai Viét Nam theo quy dinh tai Nghi dinh
nay, sau khi ngudi lao dong nudc ngoai ndp hd so co day du cac gidy to theo quy
dinh cua Nghi dinh nay.

b) Béi véi nguoi lao dong nudc ngoai:

- Nguoi nude ngoai mudn lam viée tai Viét Nam phai nghién ctru day du cac
quy dinh cua phap luat Viét Nam ma nguoi sir dung lao dong cung cap; dong thoi,
phai chuan bi cac gidy to can thiét va thuc hién theo diing quy dinh cia Nghi dinh
nay.

- Nguoi nudc ngoai muén 1am viée tai Viét Nam phai nop hd so xin 1am viée
quy dinh tai khoan 1 Piéu ndy cho ngudi sir dung lao dong.

¢) Khi c6 gidy phép lao dong, ngudi lao dong va ngudi st dung lao dong phai
tién hanh giao két hop dong lao dong bang vin ban (trir dbi twong ngudi lao dong
nudc ngoai do phia nude ngoai ctr vao Viét Nam dé lam viéc), ngudi st dung lao
dong co trach nhiém gui ban sao hop dong lao dong di giao két vé co quan di cip
gidy phép lao dong cho nguoi lao dong nude ngoai d6. Noi dung cong viée trong
hop ddng lao dong khong dugc trai véi ndi dung cong viée ghi trong gidy phép lao
dong da dugc cap.

Pidu 6. Cép gidy phép lao dong.

WWW.Viipip.com



1. Nguoi lao dong nude ngoai 1am viéc cho doanh nghiép, co quan, t6 chtc tai
Viét Nam phai c6 gidy phép lao dong, trir cac ddi tuong:

- Nguoi lao dong nudc ngoai vao Viét Nam lam viéc dudi 03 (ba) thang hodc
dé xu ly trong truong hop khan cép (truong hop khan cap duoc quy dinh 13 nhing
su cd, tinh hudng k¥ thuat, cong ngh¢ phuc tap ndy sinh 1am anh huéng hodc cé
nguy co anh huéng toi san xuat, kinh doanh ma cac chuyén gia Viét Nam va céac
chuyén gia nudc ngoai hién dang ¢ Viét Nam khong xtr Iy dugc).

- Nguo1 nude ngoai la thanh vién Hoi dong quan tri, Tong giam ddc, Pho Tong
giam dbc, Giam dbc, Pho Giam ddc cac doanh nghiép dugc thanh 1ap theo quy dinh
cua phap luat Viét Nam va c6 tu cach phap nhan.

- Nguoi nude ngoai la Trudng Van phong dai di¢n, Truong Chi nhanh tai Viét
Nam.

- Luat su nudc ngoai da dugc Bé Tu phap cip gidy phép hanh nghé Luat su tai
Viét Nam theo quy dinh cta phap luat.

2. S Lao dong - Thuong binh va Xa hoi tinh, thanh phd truc thudc trung wong
cap gidy phép lao dong cho nguoi lao dong nude ngoai theo mau do B Lao dong -
Thuong binh va Xa hoi quy dinh.

3. Ho so xin cap gidy phep lao dong, gom:

- Vian ban dé nghi cip gidy phép lao dong ciia ngudi sir dung lao dong theo
mau do Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi quy dinh.

- Hb so xin lam viéc ctia nguoi lao dong nudc ngoai (quy dinh tai khoan 1 Diéu 5
Nghi dinh nay).

4. Thoi han cua glay phép lao dong: thoi han cua gidy phép lao dong dugc cap
theo thoi han cua hop ddng lao dong (d6i voi ddi twong giao két hop dong lao dong)
hodc theo quyét dinh cua phia nudc ngoai cir ngudi lao dong sang Viét Nam lam
viéc, nhung khong qua 36 thang.

5. D6i véi cac ddi twong khong phai cap gidy phép lao dong quy dinh tai khoan
1 Piéu nay thi ngudi sir dung lao dong co trach nhiém béo céo v0i So Lao dong -
Thuong binh va Xa héi dia phuong (noi doanh nghi¢p, co quan, t6 chirc dong tru so
chinh) danh sach trich ngang v€ nguoi nude ngoai, bao gom: ho tén, tudi, qudc tich,
s6 ho chiéu, ngay bat dau va ngay két thuc lam viée, cong viéc dam nhan cia nguoi
nudc ngoai. Bao cao trude 07 (bay) ngay khi ngudi lao dong nude ngoai bét dau lam
viéc.

Déi véi nguoi nudc ngoai vao Viét Nam lam viée dé thue hién cac loai hop
ddng (trtr hop dong lao dong) gitra doanh nghiép, co quan, t6 chirc & Viét Nam voi
doanh nghiép, co quan, t6 chirc & nudc ngoai thi doanh nghiép, co quan, to chic &
Viét Nam cling thuc hién viéc bao cdo nhu ddi véi nguoi nudc ngoai vao lam viée
cho doanh nghiép, co quan, to chirc tai Viét Nam v6i thoi han 1am viée dudi 03 (ba)
thang.

Piéu 7. Gia han gidy phép lao dong.

1. Gia han gidy phép lao dong trong truong hop ngudi st dung lao dong da co
ké hoach va dang tién hanh dao tao ngudi lao dong Viét Nam dé thay thé cho cong
viéc ma nguoi lao dong nudc ngoai dang ddm nhan, nhung nguoi lao dong Viét Nam
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chua thay thé dugc. Khong gia han gidy phép lao dong cho nguoi lao dong nudce
ngoai bi xu ly ky luat lao dong theo quy dinh tai diém b, diém c, khoan 1 Diéu 84
ctia B6 Luat Lao dong da dugc sira ddi, bd sung.

2. Ho6 so xin gia han giéy phép lao dong:

a) Nguoi st dung lao dong 1am don xin gia han gidy phép lao dong theo quy
dinh cua B) Lao dong - Thuong binh va Xa hdi. Trong d6 phai néu ro 1y do chua
dao tao dugc nguoi Viét Nam dé thay thé, ho tén nhiing nguoi Viét Nam da va dang
dao tao, kinh phi dao tao, thoi gian dao tao, dia diém dao tao dé thay thé nguoi lao
dong nudce ngoai.

b) Ban sao hop dong lao dong hodc vin ban cua phia nudc ngoai ctr ngudi
nudc ngoai tiép tuc lam vi¢c ¢ Viét Nam (c6 xac nhan cua nguoi st dung lao dong).

¢) Gidy phép lao dong da duoc cap.

3. Thot han gia han cua glay phép lao dong:

Thoi han gia han cia gidy phép lao dong phu thudc vao thoi gian 1am viée tiép
cua nguoi lao dong nude ngoai cho nguoi str dung lao dong duge xac dinh trong hop
ddng lao dong hodc van ban cia phia nu6c ngoai ctr nguoi nude ngoai tlep tuc lam
viéc & Viét Nam, thoi han gia han t6i da 1a 36 (ba muoi sau) thang. Dbi v6i cac
truong hop hét thoi han gia han 1an thir nhat, ma van chua dao tao dugc ngudi lao
dong Viét Nam thay thé thi gidy phép lao dong duoc tiép tuc gia han néu duoc su
chap thuan cta Chi tich tiy ban nhan dén tinh, thanh phd tryc thudc Trung wong noi
doanh nghiép, co quan, t6 chirc dong tru s¢ chinh.

Pidu 8. Gidy phép lao dong duoc cip lai trong trudng hop bi mat hoic bi
hong:

1. Nguoi lao dong nude ngoai phai lam don xin cap lai gidy phép lao dong va
néu rd 1y do bi mét hoic bi hong, c6 xac nhan cua nguoi sir dung lao dong gui vé S6
Lao dong - Thuong binh va X3 hoi da cp gidy phép lao dong va kém theo gidy phép
lao dong bi hong.

2. Giay phép lao dong duoc cap lai cho nguoi lao dong nudc ngoai dung nhu
gidy phep lao dong da duoc cap.

Piéu 9. Gidy phép lao dong hét hiéu luc trong cac truong hop sau:

1. Giay phép lao dong hét thoi han.

2. Hop ddng lao dong chdm dut trude thoi han.

3. Cong viéc trong hop ddng lao dong khong dang véi cong viée di dé nghi xin
cap gidy phép lao dong.

4. Gidy phép lao dong bi co quan Nha nudc c6 thim quyén thu hoi do vi pham
phap luat Viét Nam.

5. Doanh nghiép, co quan, t6 chitc chim dit hoat dong.

6. Nguoi lao dong nudc ngoai bi phat ti giam, chét hodc mit tich theo tuyén bd
cua Toa an.

Piéu 10. St dung gidy phép lao dong.

1. Nguoi lao dong nude ngoai gitt gidy phép lao dong da duoc cap khi gidy
phep dang con hiéu luc. Trong thoi han 03 (ba) ngay, trude ngdy gidy phép lao dong
hét hiéu luc, nguoi lao dong nudc ngoai phai ndp gidy phép lao dong cho nguoi sur
dung lao dong; ngudi st dung lao dong c6 trach nhiém nhan gidy phép lao dong va
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trong thoi gian 07 (bay) ngdy, ké tir ngay nhén duoc gidy phép lao dong, nguoi sir
dung lao dong phai ndp lai cho co quan da cap gidy phép lao dong.

2. Nguoi lao dong nude ngoai phai xuét trinh gidy phép lao dong theo yéu cau
ctia co quan Nha nudc cd tham quyén.

CHUONG III
THANH TRA, KHEN THUONG VA XU LY VI PHAM

Piéu 11. Cic Bo, co quan ngang B0, co quan thudc Chinh phil va iy ban
nhan dan cac cép coO trach nhiém kiém tra, thanh tra viéc thuc hién cac quy dinh cua
B0 luat Lao dong va Nghi dinh nay.

Piéu 12. Doanh nghiép, co quan, to chirc va ca nhan c6 thanh tich trong viéc
thuc hién cac quy dinh ctia B ludt Lao dong va Nghi dinh nay dugc khen thudng
theo quy dinh cua phap luat Viét Nam.

Piéu 13. Doanh nghiép, co quan, to chic va ca nhan c¢6 hanh vi vi pham céac
quy dinh tai Bo luat Lao dong, Nghi dinh nay va cac quy dinh khac cua phép luat co
lién quan thi tiy theo tinh chat, mirc d6 vi pham ma bi xir Iy hanh chinh hodc truy
ctru trach nhi€ém hinh sy theo quy dinh cua phap luat Viét Nam.

Dléu 14. Nguoi lao dong nude ngoai dang lam viée tai cac doanh nghiép, co
quan, to chire ¢ Viét Nam ma chua dugc cap gidy phép lao dong thi phai lam thu tuc
dé xin cap gidy phép lao dong theo quy dinh tai Diéu 6 Nghi dinh nay. Sau 06 (sau)
thang ké tir ngay Nghi dinh nay co6 hiéu luc thi hanh, néu nguoi lao dong nudc ngoai
khong c6 gidy phép lao dong thi S¢ Lao dong - Thuong binh va Xa hoi dé nghi Bo
truéng Bo Cong an ra quyét dinh truc xuat khoi Viét Nam theo quy dinh cua phap
luat.

CHUONG 1V
PIEU KHOAN THI HANH

Piéu 15. B Lao dong - Thuong binh va Xa hdi va cac B9, nganh cé lién
quan trong pham vi chirc ning, nhiém vy, quyén han cua minh cé trach nhiém
huéng dan thi hanh Nghi dinh nay.

Piéu 16. Bo Tai chinh c6 trach nhiém hudng dan murc thu, ché d6 thu, nop,
quan 1y va st dung 1& phi cp gidy phép lao dong cho ngudi nude ngoai lam viée tai
Viét Nam.

Piéu 17. Trach nhiém cta S& Lao dong - Thuong binh va Xa hdi:

1. Tiép nhén va luu trir hd so xin cip gidy phép lao dong, hd so xin gia han
gidy phép lao dong va hd so xin cip lai gidy phép lao dong.

2. Trong thdi han 15 ngay, ké tir ngdy nhan da hd so hop 18 xin cp gidy phép
lao dong, xin gia han gidy phép lao dong va xin cap lai gidy phép lao dong cua
ngudi st dung lao déng, S& Lao dong - Thuong binh va Xa hoi tinh, thanh phd truc
thugc Trung uong phai cap gidy phép lao dong, gia han gidy phép lao dong va cip
lai gidy phép lao dong. Truong hop, khong cap gidy phep lao dong, khong gia han
gidy phép lao dong va khong cép lai gidy phép lao dong phai tra 151 bang van ban va
néu ro 1y do.

3. Theo ddi, tong hop va bao cdo tinh hinh lao dong nudc ngoai 1am viée & cac

doanh nghiép, co quan, t6 chirc trén dia ban quan ly.
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4. Kiém tra, thanh tra viéc thuc hién cac quy dinh cua B§ luat Lao dong va
Nghi dinh nay.

5. Thu hoi gidy phép lao dong da hét hicu luc.

Piéu 18. Trach nhiém cia ngudi sir dung lao dong:

1. Thuc hién dtng cac quy dinh ctuia phap luat lao dong Viét Nam va cac quy
dinh phap lut khac c6 lién quan cua Viét Nam.

2. Lam cac thu tuc dé xin cip gidy phép lao dong, gia han gidy phép lao dong
va cap lai gidy phép lao dong cho nguoi lao dong nudc ngoai va ndp 1& phi cip gidy
phép lao dong theo quy dinh ctia Bo Tai chinh.

3. Thuc hién day da hop dong lao dong di giao két v6i ngudi lao dong nudce
ngoai.

4. Nhan gidy phép lao dong da hét hiéu lyc ciia nguoi lao dong nudc ngoai va
nop lai cho co quan da cap gidy phép lao dong do.

5. Quan ly hd so xin 1am viéc cua ngudi lao dong nude ngoai, ddng thoi phai
bd sung céc gidy to lién quan dén ngudi lao dong nudc ngoai.

6. Quan 1y ngudi lao dong nudc ngoai 1am viée tai doanh nghiép, co quan, to
chuec.

7. Bao céo tinh hinh st dung lao dong nudc ngoai theo quy dinh ctia B6 Lao
dong - Thuong binh va Xa hdi.

Piéu 19. Nghi dinh nay c6 hi¢u lyc thi hanh sau 15 ngay, ké tir ngdy ding
Cong bao va thay thé Nghi dinh s6 58/CP ngay 03 thang 10 nim 1996 va Nghi dinh
5O 169/1999/NP-CP ngay 03 thang 12 nim 1999 cta Chinh phu vé viée cap gidy
phép lao dong cho ngudi nude ngoai 1am viée tai cac doanh nghiép, té chirc ¢ Viét
Nam.

Déi v6i nhitng ngudi lao dong nude ngoai di duoc cap gidy phép lao dong va
dang con hiéu lyc tinh dén ngay Nghi dinh nay c6 hiéu luc thi hanh, thi gidy phép
lao dong d6 van con hiéu luc va khong phai doi gidy phép lao dong mai.

Piéu 20. Cac By truong, Thi trudng co quan ngang Bo, Thil trudng co quan
thudc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dén tinh, thanh phé tryc thuéc Trung uong
chiu trach nhi¢m thi hanh Nghi dinh nay.

TM. (;HI’NH PHU
THU TUONG
(P ky)

Phan Van Khai
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 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;


Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,


NGHỊ ĐỊNH:


 


CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG


 Điều 1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam theo quy định tại Điều 132 của Bộ luật Lao động được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam sau đây được tuyển lao động nước ngoài:


1. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; bao gồm các loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


2. Các nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam hoặc nước ngoài nhận thầu.


3. Các tổ chức kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.


4. Văn phòng đại diện, chi nhánh của công ty nước ngoài; Văn phòng đại diện của các tổ chức: kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế.


5. Các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.


6. Các cơ sở y tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, thể thao.


7. Văn phòng dự án nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam.


8. Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.


9. Hợp tác xã.


Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nói trên sau đây gọi chung là người sử dụng lao động.


Điều 2. Người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động quy định tại Điều 1 Nghị định này là người không có quốc tịch Việt Nam theo Luật Quốc tịch Việt Nam.


CHƯƠNG II
TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI


LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM



Điều 3. 


1. Người sử dụng lao động quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này được tuyển lao động nước ngoài với tỷ lệ không quá 3% so với số lao động hiện có của doanh nghiệp, nhưng nhiều nhất không quá 50 người, ít nhất cũng được tuyển 01 người.


2. Đối với những người sử dụng lao động quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 1 Nghị định này không quy định tỷ lệ lao động nước ngoài được tuyển dụng, nhưng muốn tuyển lao động nước ngoài phải được sự chấp thuận của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


 Điều 4. Người sử dụng lao động được tuyển lao động nước ngoài khi người lao động nước ngoài có đủ các điều kiện sau:


1. Đủ 18 tuổi trở lên.


2. Có sức khoẻ phù hợp với yêu cầu công việc.


3. Có chuyên môn kỹ thuật cao (bao gồm: kỹ sư hoặc người có trình độ tương đương kỹ sư trở lên; nghệ nhân những ngành nghề truyền thống), có nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý hoặc những công việc quản lý mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.


4. Không có tiền án, tiền sự về tội xâm phạm an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật Việt Nam; không có tiền án, tiền sự về tội hình sự khác; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt, chưa được xoá án theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.


5. Có giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ đủ 03 (ba) tháng trở lên, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp không phải cấp giấy phép lao động quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này.


Điều 5. Hồ sơ, trình tự tuyển lao động nước ngoài.


1. Hồ sơ xin làm việc: người lao động nước ngoài nộp 02 (hai) bộ hồ sơ cho người sử dụng lao động, một bộ hồ sơ do người sử dụng lao động quản lý và một bộ hồ sơ để người sử dụng lao động làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Mỗi bộ hồ sơ bao gồm:


a) Đơn xin làm việc;


b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người lao động cư trú cấp. Trường hợp, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam từ 06 (sáu) tháng trở lên thì ngoài phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn phải có phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;


c) Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và có dán ảnh;


d) Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài. Trường hợp, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam thì giấy chứng nhận sức khoẻ cấp theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam;


đ) Bản sao chứng chỉ về trình độ chuyên môn, tay nghề của người nước ngoài, bao gồm: bằng tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên, hoặc giấy chứng nhận về trình độ tay nghề của người lao động nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của nước đó.


Đối với người lao động nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ thì phải có bản nhận xét về trình độ chuyên môn, tay nghề và trình độ quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch xác nhận;


e) Ba ảnh mầu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính), ảnh chụp không quá 01 (một) năm.


Các giấy tờ quy định trong hồ sơ nêu trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.


2. Thủ tục, trình tự tuyển lao động nước ngoài:


a) Đối với người sử dụng lao động:


- Người sử dụng lao động phải đăng trên báo trung ương hoặc địa phương 03 (ba) số liền về nhu cầu tuyển lao động và thông báo đầy đủ các yêu cầu công việc và các quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình tuyển, khi làm việc và khi thôi việc.


- Người sử dụng lao động phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định này, sau khi người lao động nước ngoài nộp hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ theo quy định của Nghị định này.


b) Đối với người lao động nước ngoài:


- Người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam mà người sử dụng lao động cung cấp; đồng thời, phải chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và thực hiện theo đúng quy định của Nghị định này.


- Người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải nộp hồ sơ xin làm việc quy định tại khoản 1 Điều này cho người sử dụng lao động.


c) Khi có giấy phép lao động, người lao động và người sử dụng lao động phải tiến hành giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản (trừ đối tượng người lao động nước ngoài do phía nước ngoài cử vào Việt Nam để làm việc), người sử dụng lao động có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng lao động đã giao kết về cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài đó. Nội dung công việc trong hợp đồng lao động không được trái với nội dung công việc ghi trong giấy phép lao động đã được cấp.


 Điều 6. Cấp giấy phép lao động.


1. Người lao động nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam phải có giấy phép lao động, trừ các đối tượng:


- Người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc dưới 03 (ba) tháng hoặc để xử lý trong trường hợp khẩn cấp (trường hợp khẩn cấp được quy định là những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nẩy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được).


- Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có tư cách pháp nhân.


- Người nước ngoài là Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng Chi nhánh tại Việt Nam.


- Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề Luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.


2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.


3. Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, gồm:


- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.


- Hồ sơ xin làm việc của người lao động nước ngoài (quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này).


4. Thời hạn của giấy phép lao động: thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động (đối với đối tượng giao kết hợp đồng lao động) hoặc theo quyết định của phía nước ngoài cử người lao động sang Việt Nam làm việc, nhưng không quá 36 tháng.


5. Đối với các đối tượng không phải cấp giấy phép lao động quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương (nơi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đóng trụ sở chính) danh sách trích ngang về người nước ngoài, bao gồm: họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc đảm nhận của người nước ngoài. Báo cáo trước 07 (bảy) ngày khi người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.


Đối với người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để thực hiện các loại hợp đồng (trừ hợp đồng lao động) giữa doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở Việt Nam với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở nước ngoài thì doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở Việt Nam cũng thực hiện việc báo cáo như đối với người nước ngoài vào làm việc cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam với thời hạn làm việc dưới 03 (ba) tháng.


 Điều 7. Gia hạn giấy phép lao động.


1. Gia hạn giấy phép lao động trong trường hợp người sử dụng lao động đã có kế hoạch và đang tiến hành đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người lao động nước ngoài đang đảm nhận, nhưng người lao động Việt Nam chưa thay thế được. Không gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại điểm b, điểm c, khoản 1 Điều 84 của Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung.


2. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động:


a) Người sử dụng lao động làm đơn xin gia hạn giấy phép lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó phải nêu rõ lý do chưa đào tạo được người Việt Nam để thay thế, họ tên những người Việt Nam đã và đang đào tạo, kinh phí đào tạo, thời gian đào tạo, địa điểm đào tạo để thay thế người lao động nước ngoài.


b) Bản sao hợp đồng lao động hoặc văn bản của phía nước ngoài cử người nước ngoài tiếp tục làm việc ở Việt Nam (có xác nhận của người sử dụng lao động).


c) Giấy phép lao động đã được cấp.


3. Thời hạn gia hạn của giấy phép lao động:


Thời hạn gia hạn của giấy phép lao động phụ thuộc vào thời gian làm việc tiếp của người lao động nước ngoài cho người sử dụng lao động được xác định trong hợp đồng lao động hoặc văn bản của phía nước ngoài cử người nước ngoài tiếp tục làm việc ở Việt Nam, thời hạn gia hạn tối đa là 36 (ba mươi sáu) tháng. Đối với các trường hợp hết thời hạn gia hạn lần thứ nhất, mà vẫn chưa đào tạo được người lao động Việt Nam thay thế thì giấy phép lao động được tiếp tục gia hạn nếu được sự chấp thuận của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đóng trụ sở chính.


 Điều 8. Giấy phép lao động được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng:


1. Người lao động nước ngoài phải làm đơn xin cấp lại giấy phép lao động và nêu rõ lý do bị mất hoặc bị hỏng, có xác nhận của người sử dụng lao động gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động và kèm theo giấy phép lao động bị hỏng.


2. Giấy phép lao động được cấp lại cho người lao động nước ngoài đúng như giấy phép lao động đã được cấp.


 Điều 9. Giấy phép lao động hết hiệu lực trong các trường hợp sau:


1. Giấy phép lao động hết thời hạn.


2. Hợp đồng lao động chấm dứt trước thời hạn.


3. Công việc trong hợp đồng lao động không đúng với công việc đã đề nghị xin cấp giấy phép lao động.


4. Giấy phép lao động bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi do vi phạm pháp luật Việt Nam.


5. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động.


6. Người lao động nước ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc mất tích theo tuyên bố của Tòa án.


 Điều 10. Sử dụng giấy phép lao động.


1. Người lao động nước ngoài giữ giấy phép lao động đã được cấp khi giấy phép đang còn hiệu lực. Trong thời hạn 03 (ba) ngày, trước ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, người lao động nước ngoài phải nộp giấy phép lao động cho người sử dụng lao động; người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động và trong thời gian 07 (bảy) ngày, kể từ ngày nhận được giấy phép lao động, người sử dụng lao động phải nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép lao động.


2. Người lao động nước ngoài phải xuất trình giấy phép lao động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


 


CHƯƠNG III
THANH TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM


 Điều 11. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định này.


 Điều 12. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định này được khen thưởng theo quy định của pháp luật Việt Nam.


 Điều 13. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm các quy định tại Bộ luật Lao động, Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.


 Điều 14. Người lao động nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở Việt Nam mà chưa được cấp giấy phép lao động thì phải làm thủ tục để xin cấp giấy phép lao động theo quy định tại Điều 6 Nghị định này. Sau 06 (sáu) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định trục xuất khỏi Việt Nam theo quy định của pháp luật.


CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


 Điều 15. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.


Điều 16. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


 Điều 17. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:


1. Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động và hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động.


2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy phép lao động, xin gia hạn giấy phép lao động và xin cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp, không cấp giấy phép lao động, không gia hạn giấy phép lao động và không cấp lại giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


3. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình lao động nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn quản lý.


4. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định này.


5. Thu hồi giấy phép lao động đã hết hiệu lực.


 Điều 18. Trách nhiệm của người sử dụng lao động:


1. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan của Việt Nam.


2. Làm các thủ tục để xin cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài và nộp lệ phí cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Tài chính.


3. Thực hiện đầy đủ hợp đồng lao động đã giao kết với người lao động nước ngoài.


4. Nhận giấy phép lao động đã hết hiệu lực của người lao động nước ngoài và nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép lao động đó.


5. Quản lý hồ sơ xin làm việc của người lao động nước ngoài, đồng thời phải bổ sung các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài.


6. Quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.


7. Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


 Điều 19. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 58/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 và Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam.


Đối với những người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực tính đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, thì giấy phép lao động đó vẫn còn hiệu lực và không phải đổi giấy phép lao động mới.


Điều 20. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.









TM. CHÍNH PHỦ









   THỦ TƯỚNG










(Đã ký)









   Phan Văn Khải


		1

		www.viipip.com







